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Tóm tắt:

Bài viết này nhằm mục đích tóm lược các quan điểm về kế toán quản trị (KTQT) chiến lược từ trước cho đến nay. Bên cạnh đó, giới thiệu một cách khái quát về các bước cũng như phương pháp vận dụng nhằm đạt được mục tiêu KTQT chiến lược trong các doanh nghiệp. Cuối cùng, tác giả dựa trên các mục tiêu đó để đề xuất các tiêu chí đo lường phù hợp
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1. Quan điểm về KTQT chiến lược qua các thời kì
Kế toán quản trị chiến lược-SMA( là một khái niệm khá mới, là sự giao thoa giữa kế toán, chiến lược và marketing. Đã có rất nhiều tác giả qua các thời kì khác nhau cố gắng đưa ra một khái niệm toàn diện và đầy đủ về kế toán quản trị chiến lược. Kế toán quản trị chiến lược SMA lần đầu tiên được đề cập bởi Simmonds vào năm 1981, ông đã phát biểu về kế toán quản trị chiến lược như sau: “Cung cấp và phân tích dữ liệu kế toán quản trị về doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh của mình, để sử dụng trong kiểm soát và phát triển chiến lược kinh doanh”.
Từ khái niệm kế toán quản trí chiến lược ban đầu đó, đã có rất nhiều tác giả thực hiện các nghiên cứu liên quan đến kế toán quản trị chiến lược và phát triển khái niệm này theo nhiều quan điểm khác nhau. Các nghiên cứu của Bromwich, 1990 đã chỉ ra rằng khái niệm liên quan đến kế toán quản trị chiến lược: “Cung cấp và phân tích thông tin tài chính trên thị trường sản xuất của DN, các chi phí của đối thủ cạnh tranh, cơ cấu chi phí, kiểm soát chiến lược của DN và của đối thủ cạnh tranh trên thị trường trong một số thời kỳ.”
Trong khi đó một vài nhà nghiên cứu, tác giả lại định nghĩa SMA tương tự một tiến trình gồm nhiều bước, cụ thể như đề xuất của Lord (1996), Dixon & Smith (1993). Nhóm tác giả này cho rằng, SMA là sự giao thoa giữa kế toán quản trị và chiến lược doanh nghiệp (DN). Trong khi đó, nhóm tác giả Foster & Gupta (1994), Roslender (1996), Wilson (1995) lại cho rằng, SMA liên quan đến những vấn đề marketing của doanh nghiệp như thị phần và phát triển thị phần, phát triển hình ảnh của doanh nghiệp hay những vấn đề liên quan đến phân tích lợi ích từ khách hàng. 
Mặc dù có sự khác nhau về quan điểm nhưng các khái niệm liên quan đến SMA đều có 3 điểm chung, đó là đều hướng đến ngoại cảnh của doanh nghiệp, định hướng dài hạn và sử dụng cả thông tin tài chính và phí tài chính cho việc ra quyết định (Cadez, 2006)

Theo Roslender & Hart (2003): “Kế toán quản trị chiến lược được xác định là một cách tiếp cận chung để kế toán có vị trí chiến lược, được xác định bởi sự nỗ lực để tích hợp kế toán quản trị và quản trị thị trường trong khung lý thuyết quản trị chiến lược.”
Còn theo tác giả Langfield-Smith (2008): “Kế toán quản trị chiến lược - SMA đòi hỏi phải có định hướng chiến lược để phát sinh, giải thích, phân tích thông tin kế toán quản trị và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, để cung cấp đặc điểm quan trọng cho sự so sánh.” Tác giả, Tillmann & Goddard (2008) thì cho rằng Kế toán quản trị chiến lược ở phạm vị rộng hơn, được định nghĩa như là việc sử dụng hệ thống kế toán quản trị trong việc hỗ trợ ra quyết định chiến lược

Quan điểm của tác giả Ma & Tayles (2009) Kế toán quản trị chiến lược: Bản thân kế toán quản trị quan tâm về thông tin định hướng chiến lược cho việc ra quyết định và kiểm soát.

Nguyen Manh Thieu (2016. P.26) định nghĩa: Kế toán quản trị chiến lược là một bộ phận của kế toán quản trị đặt trọng tâm vào việc thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị chiến lược và đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược này
Qua việc tổng hợp các nghiên cứu về khái niệm và quan điểm của các nhà nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược. Chúng ta nhận thấy một điều rằng, không thật sự có một khái niệm về kế toán quản trị chiến lược (SMA) nào được chấp nhận rộng rãi nhưng đều có điểm chung: Thứ nhất, đó là hướng đến thông tin được thu thập bên ngoài (chủ yếu là các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành nghề kinh doanh); Thứ hai, sử dụng cả thông tin tài chính (chi phí sản xuất, tỷ suất lợi nhuận) và thông tin phi tài chính (chất lượng sản phẩm, thị trường sản phẩm) và thứ ba thường thì kế toán quản trị được xây dựng cho chu kì có thời gian dài tại doanh nghiệp
 
2 Nhiệm vụ của kế toán quản lý chiến lược
Thông qua các quan điểm về kế toán quản trị chiến lược ở trên chúng ta có thể tầm quan trọng của kế toán quản trị chiến lược trong nền kinh tế hiện nay. Kế toán quản trị chiến lược là một hình thức kế toán quản trị tập trung vào các thông tin về các tình huống kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp, các thông tin phi tài chính hoặc các thông tin nội bộ khác ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.
Thứ nhất, Kế toán quản trị truyền thống thường chỉ sử dụng thông tin nội bộ của doanh nghiệp để ra các quyết định kinh doanh. Trong khi các thông tin kinh tế bên ngoài có thể giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho những thay đổi nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp như đối thủ cạnh tranh mới ra nhập thị trường hoặc các mối đe dọa từ hàng hóa, dịch vụ thay thế cạnh tranh với thị phần của doanh nghiệp.
Thứ hai, Các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng kế toán quản trị chiến lược để phát triển và thực hiện chiến lược chi phí thấp nhất trong hoạt động kinh doanh của mình. Thông thường, chiến lược chi phí thấp nhất bao gồm mô hình sản xuất tinh gọn, mô hình sáu sigma và quản lý chất lượng toàn diện. Những chiến lược này giúp các doanh nghiệp duy trì chi phí hoạt động/sản xuất ở mức thấp nhất trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Ngay cả khi chiến lược chi phí thấp nhất có thể khó thực hiện thì kế toán quản trị chiến lược cũng có thể ước tính được lợi nhuận trong tương lai so với chi phí thực hiện.
Thứ ba, Sử dụng kế toán quản trị chiến lược để phát triển chiến lược chi phí thấp nhất và dự báo sức mạnh của nền kinh tế có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện thị phần của mình trên thị trường. Các doanh nghiệp cũng có thể tạo ra một lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành/lĩnh vực kinh doanh của mình. Lợi thế này mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho các doanh nghiệp đồng thời mang lại nhiều cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc ra nhập thị trường kinh doanh mới. Kế toán quản trị chiến lược cũng có thể giúp một doanh nghiệp lựa chọn được lĩnh vực nhất định để nâng cao tỷ suất lợi nhuận và cắt giảm các hoạt động gây lãng phí.

Thứ tư, Thực hiện kế toán quản trị chiến lược có thể là một quá trình phức tạp và tốn kém cho doanh nghiệp. Nhân viên kế toán thường được đào tạo để đơn giản là thu thập thông tin tài chính, nhập thông tin vào phần mềm kế toán và chuẩn bị các báo cáo tài chính. Kế toán quản trị chiến lược cố gắng để thay đổi thực trạng này bằng cách giao thêm cho nhân viên kế toán quản trị việc lập kế hoạch chiến lược và quyết định quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Sự thay đổi này đi ngược lại với việc đào tạo kế toán truyền thống của các thập niên trước, đòi hỏi các doanh nghiệp để phải thay đổi quá trình tư duy trong hoạt động kinh doanh với kế toán của họ.
3. Quy trình kế toán quản trị chiến lược

Việc sử dụng kế toán quản trị chiến lược sẽ có mối liên hệ đến kế toán quản trị thông thường nhằm thực hiện các nhiệm vụ mới bao gồm: nhận dạng các đơn vị kinh doanh thích hợp để lập kế hoạch chiến lược; phân tích đơn vị kinh doanh và chi phí của đối thủ cạnh tranh về chuỗi giá trị; thiết lập và giám sát hệ thống thông tin tối ưu của đối thủ cạnh tranh; cung cấp dữ liệu liên quan đến thị phần, thị phần một cách tương đối và xu hướng thị trường trong tương lai; tích hợp thông tin này vào quá trình phân tích chiến lược. Các nhiệm vụ này được thu thập vào một quy trình được xác định rõ ràng, bao gồm bốn giai đoạn sau:


 

 




Sơ đồ 1 Quy trình kế toán quản trị chiến lược

Kế toán quản trị chiến lược là một quá trình với từng giai đoạn đòi hỏi phải hoàn thành trước khi tiến hành cấp độ phân tích tiếp theo. Ví dụ, kế toán quản trị chiến lược sẽ không có hiệu quả trong việc phân tích vị trí chi phí chiến lược của một doanh nghiệp nếu định nghĩa về sự thích hợp của các đơn vị kinh doanh chưa được thực hiện. Hơn nữa, quá trình này không kết thúc với đánh giá chiến lược, nó là một chu kỳ liên tục. Định nghĩa về đơn vị kinh doanh có thể thay đổi, vị trí chi phí chiến lược của doanh nghiệp có thể thay đổi và thị trường có thể suy giảm đột ngột. Tuy nhiên, một doanh nghiệp sẽ không biết về những thay đổi này nếu kế toán quản trị chiến lược được coi là một nhiệm vụ một lần hàng năm.

Các nội dung sau đây phác thảo quá trình kế toán quản trị chiến lược và vai trò của kế toán, bắt đầu với việc xác định đơn vị kinh doanh chiến lược.

3.1 Xác định đơn vị kinh doanh chiến lược (Strategic business unit identification-SBU)
Bước đầu tiên trong quá trình kế toán quản trị chiến lược là phân chia công ty thành các đơn vị tự chủ có khả năng quyết định chiến lược. Việc công nhận tầm quan trọng của việc xác định các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) được kết hợp với sự thừa nhận rằng đơn vị kinh doanh chiến lược ở mỗi cấp khác nhau, không phải ở cấp độ doanh nghiệp, chỉ cần tại đơn vị kinh doanh đó có sự cạnh tranh xảy ra. Hơn nữa, mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược sẽ có các nguồn lợi thế cạnh tranh khác nhau và sẽ yêu cầu các chiến lược được thiết kế riêng để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đơn vị kinh doanh đó. Do đó, việc xác định đơn vị kinh doanh chiến lược là cần thiết để một công ty nhận thức được các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình trong các lĩnh vực khác nhau và cũng như tìm cách tối ưu hóa phân bổ nguồn lực giữa các doanh nghiệp khác nhau của nó.

3.2 Phân tích chi phí chiến lược

Phân tích chi phí chiến lược là một quá trình hai giai đoạn liên quan đến việc đánh giá vị trí chi phí chiến lược của đơn vị kinh doanh chiến lược, thứ hai, đánh giá vị trí chi phí chiến lược của các đối thủ cạnh tranh. Phân tích vị trí chi phí của đơn vị kinh doanh chiến lược đòi hỏi một sự thay đổi trong việc nhấn mạnh từ việc đo lường chi phí về yếu tố 'cố định' và 'biến đổi' và cung cấp một cái nhìn sâu sắc có giá trị vào chi phí của các hoạt động giá trị gia tăng.

Phân tích các vị trí chi phí của đối thủ cạnh tranh cho phép một công ty để so sánh trực tiếp các vị trí chi phí tương đối của doanh nghiệp mình và đối thủ cạnh tranh từ đó có thể làm nổi bật các khu vực có thể cắt giảm chi phí.

Theo Wilson, phân tích chi phí chiến lược sử dụng 'chuỗi giá trị' để làm nổi bật hành vi của chi phí của đơn vị kinh doanh chiến lược bằng cách xác định 'các hoạt động có liên quan đến chiến lược' của doanh nghiệp. Phân tích chi phí chiến lược tập trung chủ yếu vào vị trí cạnh tranh và doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế về chi phí so với các đối thủ cạnh tranh nếu nó có thể hiểu đầy đủ chi phí nào ảnh hưởng đến vị trí chi phí tương đối của đơn vị kinh doanh chiến lược. Thuật ngữ 'chuỗi giá trị' và 'trình điều khiển chi phí' được mô tả dưới đây liên quan đến việc đánh giá vị trí chi phí chiến lược của một SBU. 
3.3 Phân tích thị trường chiến lược
Kế toán quản trị chiến lược sẽ cần thu thập và phân tích thông tin định tính về thị trường, được hiểu là thông tin phi tài chính, để hỗ trợ đánh giá chiến lược. Bản chất của thông tin này liên quan đến các giai đoạn của vòng đời sản phẩm, thị phần thực tế và thị phần tương đối so với các đối thủ cạnh tranh chính. Thông tin về vòng đời sản phẩm là cần thiết vì chúng được xem xét các giai đoạn khác nhau, ví dụ: phát triển, tăng trưởng nhanh hoặc giảm sút có thể ảnh hưởng đến sự thành công của các chiến lược khác nhau, (ví dụ: xây dựng, giữ nguyên, thu hồi vốn hoặc thoái vốn). Ví dụ, nó có thể chứng minh lợi nhuận để thực hiện một chiến lược xây dựng trong một thị trường tăng trưởng, tuy nhiên, cùng một chiến lược trong một thị trường giảm có thể là thảm họa. 
Chủ đề phân tích thị trường chiến lược đặt ra câu hỏi "Làm cách nào để xác định thị trường của chúng tôi?" Tác giả Kay đã cung cấp một điểm khởi đầu cho kế toán quản trị chiến lược bằng cách phân biệt giữa 'thị trường kinh tế' và 'thị trường chiến lược'. Một thị trường kinh tế tương tự như định nghĩa cho một 'phân khúc thị trường' và liên quan đến một tập hợp người tiêu dùng với thị hiếu đồng nhất, phải đối mặt với điều kiện tương tự và trả giá đồng nhất của sản phẩm đồng nhất. Một thị trường chiến lược là khu vực nhỏ nhất của một thị trường hoặc thị trường, trong đó nó là khả thi để cạnh tranh. Thị trường chiến lược có cả 'sản phẩm' và khuôn khổ địa lý của nhóm khách hàng và có thể bao gồm một phần của thị trường kinh tế hoặc một số thị trường kinh tế. Định nghĩa thị trường chiến lược là quan trọng đối với kế toán quản trị chiến lược vì nó quá rộng, một định nghĩa có thể bao gồm 'đối thủ cạnh tranh ảo', tức là các công ty mà đơn vị kinh doanh chiến lược không thực sự cạnh tranh, trong khi định nghĩa 'hẹp' có thể loại trừ 'đối thủ cạnh tranh' đó là những công ty không biết đơn vị kinh doanh chiến lược có thể tấn công bất cứ lúc nào.

3.4 Đánh giá chiến lược

Đánh giá chiến lược liên quan đến kế toán quản trị chiến lược kết hợp thông tin thu thập được trong phân tích chi phí chiến lược và các giai đoạn phân tích thị trường chiến lược để tạo thuận lợi cho việc lựa chọn chiến lược tối ưu.

Nhiệm vụ của kế toán quản trị chiến lược là xác định giá trị cho đơn vị kinh doanh chiến lược thực hiện các chiến lược thay thế bằng cách sử dụng dữ liệu tài chính và tiếp thị. Quá trình này được gọi là 'đánh giá đầu tư chiến lược' và được hiểu như sau.
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